
BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HOẦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------  Độc lập - Tự dò - Hạnh phúc

Sô’: í  ĩ  /2009/TT-BQP Hà Nội, ngàyp£ỡ tháng 7 năm 2009

THÔNG T ư
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc 

phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế

B ộ  TRƯỞNG B ộ  QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các Nghị định của Chính phủ về thi 
hành Luật Đất đai;

Cãn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ - CP ngày lố  tháng 9 năm 2008 của 
Chính phủ Qui đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Quốc phòng;

Thực hiện Văn bản số 18ố9/TTg-KTN ngày 04/11/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ vể cơ chế sử dụng đất quốc phồng;

Xét đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng,

THÔNG TƯ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý, sừ dụng đất quy 
hoạch cho mục đích quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng 
vào mục đích kinh tế.

Điều 2 . Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Các quy định 
trước đây trái với Quy chế ban hành kèm theo Thông tư jQày đều bãi bỏ.

Điều 3. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm các Tổng cục, chỉ huy cậc cơ 
quan đơn vị trong toàn quân chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận :
- Các Thủ trưởng Bộ Quốc phòng;
- Các đầu mối trực thuộc Bộ;
- Vụ Pháp chế/BQP;
- C23, C41, C46, C51;
- Lưu: VT, NCIH (Th 75b).

Ùng Quang Thanh



B ộ  QUỐC PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Quản lý, sử đụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng

chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế
(Ban hành kèm theo Thông tư s ố  SĩỈ2009ỈTT-BQ P ngày<Zâíháng 7 năm 2009

của Bộ trướng Bộ Quốc phòng)

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về quản lý, sử dụng đất quy hoạch cho mục đích 
quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế 
(sau đây gọi tắt là đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế), bao gồm:

1. Đất quốc phòng tại các doanh nghiệp quân đội thực hiện cổ phần hóa;

2. Đất quốc phòng tại các đơn vị và doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đang 
quản lý, sử dụng, không có tranh chấp nhưng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ 
quốc phòng (gồm cả loại đất quốc phòng đang sử dụng vào mục đích kinh tế khi 
chưa hoặc đã được Bô Quốc phòng cho phép trước khi có Quy chế này);

3. Đất quốc phòng đang sử dụng nhưng cần điều chỉnh cho phù hợp với quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo thỏa thuận thống 
nhất giữa Bộ Quốc phòng với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thực hiện chuyển mục đích sử dụng 
và đấu giá quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là đất chuyển mục đích sử đụng).

Điểu 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp quân đôi cổ phần hóa;

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (sau đây gọi tắt là đơn vị);

3. Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Bộ 
Quốc phòng, gồm: Các Tổng Công ty, các Công ty độc lập; các doanh nghiệp cổ 
phần quân độitsau đây gọi tắt là doanh nghiệp).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, một số từ ngữ được hiểu như sau;
1. "Đất quốc phòng" là đất được Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, 

sử dụng vào mục đích quốc phòng theo quy định của Luật Đất đai.
2. usử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tếM là:
a) Các doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa thuê đất quốc phòng để làm trụ 

sở hoặc sử dụng vào hoạt động kinh tế.
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b) Các đơn vị và doanh nghiệp sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh 
tế theo phương thức tự đầu tư và triển khai thực hiện các ngành nghề sản xuất 
kinh doanh phù hợp với chức năng của từng đơn vị và doanh nghiệp. Chủ đầu tư 
phải là các đơn vị quân đội và doanh nghiệp quân đội.

3. "Đất quốc phòng giao cho các đem vị và doanh nghiệp sử dụng vào mục 
đích kinh tế", thực hiên như sau:

a) Đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng đang do các đơn vị và doanh 
nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý, không có tranh chấp nhưng chưa sử dụng 
ngay cho nhiệm vụ quốc phòng;

b) Bộ Quốc phòng là chủ thể giao đất quốc phòng cho các đơn vị quân đôi 
và doanh nghiệp quân đôi sử dụng vào mục đích kinh tế;

c) Đối tượng được Bộ Quốc phòng giao đất để sử dụng vào mục đích kinh tế 
là các đem vị và doanh nghiệp quân đội (quy định tại khoản 2, khoản 3, Điéu 2 
Quy chế này); các đem vị và doanh nghiệp được sử dụng đất quốc phòng vào 
mục đích kinh tế theo đúng quyền hạn và nghĩa vụ của, mình (quy định tại Điều 
16 Quy chế này);

d) Việc "giao đất" sử dụng vào mục đích kinh tế được quy định tại khoản 4, 
Điểu 4 Quy chế này.

4. "Hoạt đông kinh tế" là: Các hoạt động có thu, hoạt động sản xuất, kinh 
doanh cung ứng các sản phẩm hàng hóa, sản phẩm dịch vụ cho nhu cầu sinh 
hoạt, tiêu dùng của xã hôi theo đúng pháp luật Việt Ram và quy định của Bộ 
Quốc phòng.

"Hoạt động có thu" được hiểu là: Các hoạt động khai thác, sử dụng đất 
quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng do các đơn vị đẩu mối 
trực thuộc Bô thực hiện theo phương án sử dụng đất đã được Bộ Quốc phòng phê 
duyệt, nhằm mục đích bổ sung nguồn thu cho ngân sách quốc phòng.

5. Đất quốc phòng tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đang quản lý, sử 
dụng, không có tranh chấp nhưng chưa sừ dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng, 
được đưa vào hoạt động kinh tế, gồm:

a) Đất gắn với cơ sở hạ tầng các công trình có tính chất công công: nhà 
khách, nhà nghỉ, trạm an điều dưỡng, bênh viện, kho ưạm xãng dầu...;

b) Đất còn để trống chưa có cơ sở hạ tầng.

6. "lình huống cấp thiết” được hiểu là: Khi có yêu cầu khẩn cấp sử dụng 
khu đất cho nhiệm vụ quốc phòng hoặc để xảy ra tranh chấp đất đai, vi phạm 
nghiêm trọng nguyên tắc quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế

1. Đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế chịu sự quản lý tập trung, 
thống nhất của Bộ Quốc phòng,

2. Việc sủ dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế không được làm ảnh 
hưởng đến nhiêm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác về quân sự, quốc 
phòng; không làm biến dạng, làm thay đổi mục đích sử dụng đất đã xác định.



3. Đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế phải bảo đảm đúng mục 
đích được xác định trong phượng án sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh 
tế đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt, đúng pháp luật và phù hợp với quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội cùa địa phương.

4. Tất cả các trường hợp giao đất quốc phòng cho đơn vị và doanh nghiệp sử 
dụng vào mục đích kinh tế đều phải thực hiện bằng Quyết định giao đất và Quyết 
định phê duyệt phương án sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế của Bộ 
Quốc phòng; doanh nghiẹp quân đội cổ phần hóa và doanh nghiệp cổ phần quân 
đội sử dụng đất quốc phòng phải thực hiện hợp đồng thuê đất, bên cho thuê là Bộ 
Quốc phòng.

5. Các đơn vị, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa phải thực 
hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy 
định của pháp luật và Quy chế này.

6. Bộ Quốc phòng thu hồi lại đất mà không có bồi hoàn trong các trường 
hợp bất khả kháng, các tình huống cấp thiết hoặc khi có hành vi vi phạm pháp 
luật dẫn đến nguy cơ làm thay đỏi mục đích sử dụng đất của Bộ Quốc phòng.

Điều 5. Mục đích, yêu cầu quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục 
đích kinh tế

1. Mục đích.
a) Tăng eường công tác quản lý, sử dụng và khai thác tối đa hiệu quả đất 

quốc phòng, tạo cảnh quan, môi trường và chống lấn chiếm.
b) Tạo nguồn thu từ việc khai thác đất cho Bộ Quốc phòng để cân đối, bổ 

sung ngân sách quốc phòng; chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất; đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất quốc phòng phải di 
chuyển; xây dựng, củng cố doanh trại và các mục đích sử dụng khác do Bộ Quốc 
phòng quy địrỉh.

2, Yêu cầu.
a) Có cơ chế quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế thống 

nhất từ Bộ Quốc phòng đến các đơn vị.
b) Thực hiện thống nhất chế độ thống kê, báo cáo quản lý, sử dụng đất quốc 

phòng vào mụcr đích kinh tế.
c) Việc chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng và đấu giá quyền sử dụng 

đất phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Quốc phòng và địa phương, theo đúng 
quy định của pháp luật.

Điều 6. Hình thức sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế
1. Bộ Quốc phòng ký hợp đồng cho doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa, 

doanh nghiệp cổ phần quân đội thuê đất quốc phòng để làm trụ sở và sử dụng 
vào hoạt động kinh tế.

2. Bộ Quốc phòng giao đất quốc phòng để đơn vị và doanh nghiệp sử dụng 
vào mục đích kinh tế.

3. Chuyển mục đích sử dụng và đấu giá quyền sừ dụng đất.



Điều 7. Nội dung quản lý việc sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế

1. Tổng hợp thống kê để quản lý đất quốc phòng sử đúng vào mục đích kinh tế.

2. Quản lý giám sát phương án sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế; 
thực hiện hợp đồng cho thuê đấi; đôl vái doanh nghiệp quân đội cỏ phần hóa và doanh 
nghiệp cổ phần quân đội; thu hồi, chuyển mục đích và đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Thanh tra, kiểm tra việc quản lý, khai thác đất quốc phòng sử dụng vào 
mục đích kinh tế.

Điều 8. Quản lý, sử dụng nguồn thu

Nguồn thu từ đất quốc phồng sử dụng vào mục đích kinh tế được quản lý 
thống nhất theo quy định của Bộ Quốc phồng (có Thông tư hướng dẫn riêng).

Điều 9. Nghiêm cấm các hành vi

1. Tự ý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế.

2. Sử dụng đất quốc phòng sai mục đích trong phương án sử dụng đất quốc 
phòng vào mục đích kinh tế đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt.

3. Cho thuê lại; chuyển mục đích sử dụng (trừ trường hợp quy định tại 
khoản 3 Điều 1 Quy chế này); mua bán, cầm cố, thế chấp hoặc chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất.

4. Khai thác đất, đá, tài nguyên trong lòng đất hoặc bất cứ hình thức nào 
trái với quyết định giao đất, hợp đồng cho thuê đất của Bộ Quốc phòng.

Chương n
TRÌNH T ự , THỦ TỤC THựC HIỆN CÁC HÌNH THỨC SỬDỤNG 

ĐẤT QUỐC PHÒNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH T Ế

Mục 1
DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI c ổ  PHẦN HÓA THUÊ ĐẤT QUỐC PHÒNG

Điều 10. Trình tự, thủ tục thuê đất quốc phòng

1. Trình tự.
a) Các doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa được thuê đất quốc phồng để 

làm trụ sở và cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại Văn bản số 1231/CP-ĐMDN ngày 12/9/2003 của Chính phủ và 
Vãn bản số 2164/BQP ngày 06/5/2005 của Bộ Quốc phòng.

b) Các doanh nghiệp quân đội cổ phần hoá khi trình xin thuê đất quốc 
phòng phải có ý kiến thống nhất với cơ quan nguyên là cấp trên trực tiếp của 
doanh nghiộp trước khi cổ phần hoá.

2. Kiểm kê, rà soát đất quốc phòng.

Các doanh nghiệp quân đội cổ phẫn hóa đã ký hợp đồng thuê đất quốc 
phòng trước khi có Quy chế này, nếu trong hợp đồng có những nội dung chưa 
phù hợp vổri quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 8 Quy chế này thì phải được kiểm 
kê, rà soát phân loại và xử lý như sau:
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a) Diện tích đất xin thuê để tiếp tục sử dụng làm trạ sở công ty, nhà xưởng 
(đã được xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa);

b) Diện tích đất xin thuê để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

c) Diện tích đất quốc phòng doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa không sử 
dụng hợp lý, Bộ Quốc phòng sẽ thu hồi. Trong quá trình kiểm kê, rà soát doanh 
nghiệp quân đội cổ phần hóa, phải phối hợp chặt chẽ với cắc cơ  quan chức năng 
có liên quan của Bộ Quốc phòng.

Điều 11. Giá thuê đất

1. Giá thuê đất đối với loại đất quy định tại điểm a, khoản 2» Điều 10 Quy 
chế này được thực hiện theo Văn bản số 1231/CP-ĐMDN ngày 12/9/2003 của 
Chính phủ. *.

2. Giá thuê đất đối với loại đất quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 10 Quy 
chế này, thực hiện trên cơ sở hai bên thống nhất thỏa thuận, phù hợp với mặt bằng 
giá khu vực tại thời điểm cho thuê, theo cơ chế thị trường (nhưng không thấp hơn 
giá đất do Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành).

3. Giá thuê đất đối với doanh nghiệp cổ phần quân đội thực hiên theo 
khọản 1, khoản 2 Điều 11 Quy chế này.

Mục 2

TRÌNH T ự , THỦ TỤC GIAO ĐẤT QUỐC PHÒNG CHO CÁC ĐƠN VỊ
VÀ DOANH NGHIỆP s ử  DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH TẾ

Điều 12. Báo cáo Bộ Quốc phòng xin phép sử dụng đất

1. Các đcm vị, doanh nghiệp (nêu tại khoản 2, khoản 3 Điểu 2 Quy chế 
này), nếu có nhu cầu sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế thì phải lập tờ 
trình kèm theo sơ đồ khu đất và các công trình hạ tẩng báo cáo Bộ Quốc phòng.

2. Doanh nghiệp khi trình xin phép sử dụng đất quốc phòng vào mục đích 
kinh tế phải có ý kiến của cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp.

Điều 13. Quyết định giao đất sử dụng vào mục đích kinh tế

Bộ Tổng Tham mưu chủ ưì thẩm định, báo cáo Bộ Quốc phòng cho phép 
sử dụng khu đất vào mục đích kinh tế. Quyết định giao đất để sử dụng vào mục 
đích kinh tế bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:

1. Trích lục bản đồ địa chính hoặc sơ đồ, địa chỉ và diện tích khu đất;

2. Thời gian sử dụng tối đa đối với từng khu đất;
3. Tên đơn vị hoặc doanh nghiệp và cơ  quan chủ quản cấp trên trực tiếp 

của đem vị, doanh nghiệp sử dụng đất;
4. Quy mô dặc điểm công trình;
5. Các yêu cầu về việc khôi phục diện tích đất quốc phòng sau khi hết thời 

hạn cho phép sử dụng đất vào mục đích kinh tế;
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6. Các nội dung khác có liên quan đến quân lý và sử dụng đất quốc phòng 
vào mục đích kinh tế.

Điều 14. Lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất quốc 
phòng vào mục đích kỉnh tế

Sau khi có Quyết định bằng vãn bản của Bộ Quốc phòng đồng ý cho phép 
đơn vị, doanh nghiệp sử dụng khu đất quốc phòng vào mục đích kinh tế (quy 
định tại Điều 13 Quy chế này), đơn vị, doanh nghiệp sử dụng đất phải lạp 
Phương án sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế để báo cáo Bộ Quốc 
phòng theo quy trình như sau:

1. Xác định nội dung sử dụng đất vào mục đích kinh tế.

Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, doanh nghiệp để tự xác định nội dung 
sử dụng đất vào mục đích kinh tế theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3 Quy 
chế này cho phù hợp.

2. Giải trình phương án sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế.
a) Nội dung cơ bản gồm: Nhu cầu thời gian sử. dụng đất, loại công trình, 

tổng mức đầu tir, phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội và quốc phòng- an ninh; 
phương án bảo toàn diện tích đất quốc phòng; bảo toàn công năng cơ sở hạ tầng 
của công trình công cộng khi đầu tư nâng cấp cải tạo (nếu có).

b) Đơn vị, doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư và tự tổ chức hoạt động sản xuất 
kinh doạnh thì phải xác định rõ tính chất phù hợp giữa chức năng nhiệm vụ của 
đơn vị, doanh nghiệp với ngành nghể sản xuất kinh doanh được tổ chức trên khu 
đất quốc phòng.

c) Dự kiến đcm giá sử dụng đất và phương án thực hiện chế độ thu nộp 
điều tiết lợi nhuận về Bộ Quốc phòng.

d) Xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, phương án xử lý ồ nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ, độc hại...

đ) Có khả năng thu hồi đất được ngay khi hết thời hạn cho phép sử dụng 
hoặc trong tình huống cấp thiết phải thu hồi đất trước thời hạn.

3. Thẩm định và phê duyệt phương án sử dụng đất quốc phòng vào mục 
đích kinh tế.

Cơ quan được Bộ Quốc phòng giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức 
nãng có liên quan nghiên cứu phương án sử dụng đất quốc phòng vào mục đích 
kinh tế, tổng hợp ý kiến tham gia thẩm định, lập hồ sơ và trình Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng phê duyệt.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Bộ Quốc phòng khi giao đất quốc 
phòng cho đơn vị và doanh nghiệp sử dụng vào mục đích kinh tế

1. Quyền.
a) Quyết định giao đất, thu hồi đất đối với đất quốc phòng khí sử dụng vào 

mục đích kinh tế; quyết định đối tượng sử dụng đất vào mục đích kinh tế;
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b) Quyết định quản lý, phân bổ nguồn thu từ sử dụng đất quốc phòng vào 
mục đích kinh tế;

c) Kiểrfi tra, giám sát việc sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế.
2. Nghĩa vụ.

a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị, doanh nghiệp khi sử đụng 
đất quốc phòng vào mục đích kinh tế;

b) Chịu trách nhiệm pháp lý việc sử dụng đất quốc phòng vào mục đích 
kinh tế; giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho đơn vị, 
doanh nghiệp khi sử đụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế;

c) Có trách nhiệm giải quyết xử lý kịp thời các kiến nghị cùa đơn vị, 
doanh nghiệp trong quá trình sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế;

d) Giải quyết xử lý các vấn đề có liên quan đến địa phương ngoài phạm vì 
thẩm quyền của đơn vị, doanh nghiệp khi sử dụng đất quốc phòng vào mục đích 
kinh tế.

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị, doanh nghiệp khi được giao 
đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế

1. Quyền.

a) Được phép khai thác sử dụng diện tích đất quốc phòng và cơ sở hạ tầng 
vào mục đích kinh tế (quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3 Quy chế này) theo 
Quyết định giao đất và Quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất quốc phòng 
vào mục đích kinh tế của Bộ Quốc phòng. Nếu thay đổi phương án sử dụng đất 
quốc phòng vào mục đích kinh tế đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt, phải báo 
cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt lại.

b) Được tự quyết định sử dụng các nguồn vốn tự có và vốn huy động khác 
theo quy định của pháp luật để tổ chức các hoạt động kinh tế theo phương án sử 
dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt.

2. Nghĩa vụ.

a) Là pháp nhân duy nhất chịu trách nhiệm quản lý điện tích đất quốc 
phòng do Bộ Quốc phòng giao để sử dụng vào mục đích kinh tế, bảo đảm tuân 
thù đúng các nguyên tắc quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế 
theo quy định tại Quy chế này;

b) Trong mọi trưcmg hợp, phải nắm quyền kiểm soát khu đất quốc phòng 
được giao vàttmục đích kinh tế; các hợp đồng liên quan đến góp vốn đầu tư vào 
khu đất quốc phòng để hoạt động kinh tế, đơn vị và doanh nghiệp phải bảo đảm 
luôn là chủ thể nắm quyền quản lý đất đai Bộ Quốc phòng giao, sẵn sàng chấm 
dứt hợp đồng trước thời hạn trong tình huống cấp thiết;

c) Chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất và nộp điều tiết lợi nhuận từ sử 
dụng đất vào hoạt động kinh tế về Bộ Quốc phòng, theo các quy định hiện hành 
của Bộ Quốc phòng;
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d) Chấp hành nghiêm eác quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng về 
quản lý đầu tư xây đựng công trình và quản lỷ hoạt động kinh tế;

đ) Chấp hành chế độ báo cáo thống kê đất quốc phòng sử dụng vào mục dích 
kinh tế và chịu sự kiểm fra giám sát của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng 
và Nhà nước về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế;

e) Có trách nhiộm cung cấp thông tin cần thiết giúp các cơ quan chức năng 
của địa phương kiểm tra giám sát đối với các hoạt động kinh tế trên khu đất quốc 
phòng, bảo đảm hoạt động kinh tế công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

Mục 3
CHUYỂN MỤC ĐÍCH s ử  DỤNG VA ĐẤU GIÁ QUYỂN s ử  DỤNG ĐẤT

Điều 17, Quy trình

Đối với đất đang sử dụng cho mục đích quốc phòng cần điều chỉnh phù 
hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (theo thỏa 
thuận của Bô Quốc phòng với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương): Sau khi thống nhất với ủy ban nhân dân cấp tỉnh, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt, sau đó Bộ Quốc phòng phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan thực hiên chuyển mục đích sử 
dụng đất và tổ chức đấu giá quyền sử đụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 18. Quản lý, sử dụng nguồn thu

Tiền thu từ đấu giá quyền sử đụng đất, từ bán hoặc bổi thường tài sản trên 
đất (nếu có) do Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng.

Chương n i

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ QUỐC PHÒNG VÀ 
CÁC C ơ  QUAN, ĐON VỊ TRONG QUẢN L Ý , s ử  DỤNG 

ĐẤT QUỐC PHÒNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH T Ế

Điều 19. Bộ Quốc phòng

1. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về quản lý, sử dụng đất 
quốc phòng chưa sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết đinh sử dụng đất quốc phòng tham 
gia hoạt động kinh tế trong những trường hợp đặc biệt.

Điều 20. Bộ Tổng Tham mưu

1. Chịu trách nhiệm quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng 
vào mục đích kinh tế.

2. Phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng sử đụng đất quốc phòng, xác 
định diện tích đất quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng có 
khả năng tham gia hoạt động kinh tế của cơ quan, đơn vị.
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3. Chủ tá  thẩm định eáe trường hợp cụ thể theo để nghị của đơn vị, doanh 
nghiệp báo cáo Bộ Quốc phòng quyết định vê nguyên tắc sử dụng đất quốc 
phòng vào mục đích kinh tế. Thực hiện ý kiến chỉ đạo cùa Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, ra quyết định thu hồi, chuyển giao đất quốc phòng giữa các đơa vị trực 
thuộc Bộ Quốc phòng để đưa vào hoạt động kinh tế.

4. Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp đối với các trường hợp đang sử dụng 
đất quốc phòng vào mục đích kinh tế (khi chưa có Quy chế) thực hiện thống nhất 
theo Quy chế này.

5. Thực hiện các nội dung ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về'các 
vấn đề khác có liên quan đến quản lý, sử dụng đất quốc phòng chưa sử dụng cho 
nhiêm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế.

Điều 21. Tổng cục Hậu cần

1. Hướng dẫn việc thu hồi đất, giao đất đối với đất quốc phòng chuyển 
mục đích sử dụng sau khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị hoàn thành các thủ tục chuyển đổi 
mục đích sừ dụng đất quốc phòng quy định tại khoản 3 Điều 1 Quy chế này.

3. Tham gia thẩm định phương án sử dụng đất quốc phòng vào mục đích 
kinh tế của các đơn vị, doanh nghiệp và hồ sơ hợp đổng cho thuê đâìt đối với 
doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần quân đội.

Điều 22. Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu

1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan rà soát, quy 
hoạch đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế; hướng dân các cơ quan đơn 
vị thực hiện rà soát quy hoạch chi tiết những khu đất quốc phòng chưa sử dụng 
ngay cho nhiệm vụ quốc phòng có khả năng tham gia hoạt động kinh tế.

2. Chủ ưì phối hợp vói các cơ quan chức năng có liên quan thẩm định hồ 
sơ, giúp Bộ Tong Tham mưu báo cáo Bộ Quốc phồng quyết định giao đất để sử 
dụng vào mục đích kinh tế.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, đôn 
đốc các đom vị rà soát các trường hợp đang sử dụng đất quốc phòng tham gia 
hoạt động kinh tế thực hiện thống nhất việc quản lý, sử dụng theo Quy chế này.

Điều 23. Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng

1. Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng về công tác quản lý, khai thác đất quốc phòng vào mục đích kinh tế theo 
trình tự, thủ tục được quy định tại Quy chế này. Xây dựng hệ thống báo cáo 
thống kê, quản lý hồ S0 đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế.

2. Chủ trì, phối hợp vớỉ các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng thẩm 
định phương án sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế, trình Bộ trưởng Bộ 
Quốc phồng phê duyệt và thẩm định hồ sơ, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc
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phòng ký hẹp éềng ehe thuê đất đốỉ với doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa, doanh 
nghiệp cổ phần quân đội.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trong việc xác 
định đơn giá tiền sử dụng đất, quản lý nguồn thu từ sử dụng đất quốc phòng vào 
mục đích kinh tế.

4. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức nãng có liên quan, định kỳ hàng 
năm kiểm ưa, giám sát việc sử dụng đất quốc phòng theo phương án sử dụng đất 
quốc phòng vào mục đích kinh tế đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Điều 24. Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng

1. Chịu trách nhiêm tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quản lý 
và sử dụng nguồn thu từ việc sử dụng đất quốc phòng vẵo mục đích kinh tế.

2. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm 
quy định về quản lý nguồn thu từ sừ dụng đất quốc phồng vào mục đích kinh tế; 
chù trì phốỉ hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị có liên quan trong việc xác 
định đơn giá tiền sử dụng đất và báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

3. Tham gia thẩm định phương án sử đụng đất quốc phòng vào mục đích 
kinh tế của các đơn vị, doanh nghiệp và hồ sa hợp đồng cho thuê đất đối với 
doanh nghiệp quân đôi cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần quân đội.

4. Chủ trì phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng và địa phương 
đinh giá đất, tài sản trên đất trong các trường hợp chuyển mục đích và đấu giá 
quyền sử đụng đất.

Điều 25. Cục K ế hoạch & Đầu tư/Bộ Quốc phòng

ì . Chịu trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xử lý các 
công trình đã đầu tư xây dựng ưên đất quốc phòng sau khi hết thòi hạn hoạt 
động kinh tế chuyển giao lại cho quốc phòng.

2. Tham gia thẩm định phựơng án sử dụng đất quốc phòng vào mục đích 
kinh tế của các đơn vị, doanh nghiệp và hồ sơ hợp đồng cho thuê đất đối với 
doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần quân đội.

Điều 26. Vụ pháp chế Bộ Quốc phòng

Giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về mặt pháp lý các hoạt động liên quan 
đến sử dụng đất quốc phồng vào mục đích kinh tế; bẩo đảm các hợp đồng cho 
thuê đất, quyết định giao đất và phương án hoạt động kinh tế đúng quy định của 
pháp luật và Quy chế này.

Điều 27. Thanh tra Bộ Quốc phòng

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra việc quản 
lý sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế theo qũy định tại Quy chế này.
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2. Phối hợp với các eơ quan, đơn vị giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn 
đề khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất quốc phồng đang tham gia 
hoạt động kinh tế theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 28. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

1. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vể những đề xuất 
quản lý, sử dụng đất quốc phòng chưa sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng vào 
mục đích kinh tế trong phạm vi đơn vị mình quản lý.

2. Thực hiện các nội dung ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về các 
vấn đề có liên quan đến quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế.

3. Có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc triển khai 
phương án sừ dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế đã được Bộ Quốc phòng 
phê duyệt, bảo đảm quản lý, sử dụng đất quốc phòng chặt chẽ và có hiệu quả.

4. Kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế có liên quan đến sử dụng đất 
quốc phòng trong phạm vi đơn vị quản lý.

5. Giải quyết theo thẩm quyền các tranh chấp về đất quốc phòng sử dụng 
vào mục đích kinh tế.

ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ VÀ ĐANG s ử  DỤNG ĐÂT QUỐC 
PHÒNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH TẾ KHI CHƯA c ó  QUY CHẾ NÀY 

Điều 29. Kiểm tra, rà soát
Tất cả các trường hợp đã và đang sừ dụng đất quốc phòng vào mục đích 

kinh tế trước khi có Quy chế này đều phải được kiểm tra, rà soát lập lại thủ tục 
theo quy định của Quy chế này.

Điều 30. Trình tự xử ỉý
1. Các đơn vị, doanh nghiệp căn cứ Quy chế này, có trách nhiệm kiểm tra, 

rà soát, tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng qua Cục Tác chiến/Bộ Tỏng Tham 
mưu, Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng.

2. Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu cùng Tổng cục Hậu cần, Cục Kinh 
tế/Bộ Quốc phòng, Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức nẵngsổó 
ỉiên quan kiểm tra, rà soát, phân loại các trường hợp đã và đang sử dụng đ^íquốc 
phòng vào mục đích kinh tế khi chưa có Quy chê' này, báo cáo Bô (ỳtổc phòng 
hướng xừ lỷ, thực hiện theo Quy chế này./. /

Chương r v

Đạiurơng Phùng Quang Thanh


